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MÔN TOÁN 9
ĐẠI SỐ
ÔN TẬP CHƯƠNG II
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	ÔN TẬP CHƯƠNG II

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	1/ Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất; tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng?
2/ Tìm m để đường thẳng đi qua điểm cho trước hoặc song song với đường thẳng cho trước ?
3/ Cách viết phương trình đường thẳng?

	2.Nội dung bài hoc
	1/ Vẽ đồ thị hàm số - tìm tọa độ giao điểm
a) Vẽ đồ thị hàm số:
Bước 1:   TXĐ: R
Bước 2: Lập bảng giá trị bằng cách cho 2 giá trị x => tính 2 giá trị y tương ứng 
=> tọa độ 2 điểm A, B (mỗi cặp giá trị x, y ta biểu diễn được 1 điểm)
Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A; B ta được đồ thị hàm số y = ax+b.
b) Tím tọa độ giao điểm:
· B1: Lập pt hoành độ giao điểm của 2 đường thẳng.
· B2: Giải pt tìm x và suy ra y
· B3: Kết luận
2/  Viết phương trình đường thẳng
Phương pháp: phương trình đường thẳng có dạng y = ax + b 
=>  dựa vào dữ liệu đề bài cho tìm a, b => pt đường thẳng.

	3. LUYỆN TẬP
	Áp dụng: Cho hàm số sau (d): y = 2x + 1   và   (d1): y = 3x – 1
a) Vẽ  (d) và (d1) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d1)
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a) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d1) là:

                                  
Vậy tọa độ giao điểm của (d) và (d1) là: ( 2; 5 )
Bài 1:  Cho đường thẳng (d): y = ( m-2)x + 1
a) Tìm m   biết (d) // (d’) y = 2x – 1
               Ta có: (d)  // (d’)  y = 2x – 1
                Nên:  m – 2  = 2 
· m = 4
                 Vậy: ( d): y = 2x + 1
b) Vẽ (d) và (d’) trên cùng hệ trục
                 Hs tự vẽ
Bài 2: Cho đường thẳng (d): y = ( m - 2). x + 3
a) Tìm m biết (d) đi qua điểm A (-1; 4)
Thay x = -1; y = 4 vào (d): y = ( m - 2). x + 3
Ta được: 4 = ( m – 2). ( -1) + 3
· 4 = - m + 2 + 3
· m = 2 + 3 - 4
· m = 1
Vậy (d): y  = - x + 3
b) Vẽ (d) và (d’) trên cùng hệ trục: Hs tự vẽ
Ví dụ: Cho đường thẳng  y = -2x + 1 (d). Em hãy viết phương trình đường thẳng (d1). Tìm (d1): y = ax + b song song với (d) và qua A(-2; -1).
Giải:      (d1): y = ax + b
· Ta có: (d1) // (d): y = - 2x + 1
· a = - 2; b  1
· (d1): y = -2x + b
· Ta lại có: (d1) đi qua A(-2; -1)
Thay x = -2; y = -1 vào (d1): y = -2x + b
·   -1 = -2. ( -2) + b
·   - 1 = 4 + b
·     b = - 5  ( nhận)
           Vậy (d1): y = -2x - 5                      



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
1/ Vẽ đồ thị hàm số - tìm tọa độ giao điểm
a) Vẽ đồ thị hàm số:
Bước 1:   TXĐ: R
Bước 2: Lập bảng giá trị bằng cách cho 2 giá trị x => tính 2 giá trị y tương ứng 
=> tọa độ 2 điểm A, B (mỗi cặp giá trị x, y ta biểu diễn được 1 điểm)
Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A; B ta được đồ thị hàm số y = ax+b.
c) Tím tọa độ giao điểm:
· B1: Lập pt hoành độ giao điểm
· B2: Giải pt tìm x và suy ra y
· B3: Kết luận
Áp dụng: Cho hàm số sau (d): y = 2x + 1   và   (d1): y = 3x – 1
a) Vẽ  (d) và (d1) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d1)
Giải:
a) 
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b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d1) là:

                                  
Vậy tọa độ giao điểm của (d) và (d1) là: ( 2; 5 )
2/ Tìm m để đường thẳng đi qua điểm cho trước hoặc song song với đường thẳng cho trước.
Bài 1:  Cho đường thẳng (d): y = ( m-2)x + 1
a) Tìm m   biết (d) // (d’) y = 2x – 1
               Ta có: (d)  // (d’)  y = 2x – 1
                Nên:  m – 2  = 2 
· m = 4
                 Vậy: ( d): y = 2x + 1
b) Vẽ (d) và (d’) trên cùng hệ trục:   Hs tự vẽ
Bài 2: Cho đường thẳng (d): y = ( m - 2). x + 3
a) Tìm m biết (d) đi qua điểm A (-1; 4)
Thay x = -1; y = 4 vào (d): y = ( m - 2). x + 3
Ta được: 4 = ( m – 2). ( -1) + 3
· 4 = - m + 2 + 3
· m = 2 + 3 - 4
· m = 1
Vậy (d): y  = - x + 3
b) Vẽ (d) và (d’) trên cùng hệ trục: Hs tự vẽ
3/ Viết phương trình đường thẳng
Phương pháp: phương trình đường thẳng có dạng y = ax + b =>  dựa vào dữ liệu đề bài cho tìm a, b => pt đường thẳng.
Ví dụ: Cho đường thẳng  y = -2x + 1 (d). Em hãy viết phương trình đường thẳng (d1). Tìm (d1): y = ax + b song song với (d) và qua A(-2; -1).
Giải:      (d1): y = ax + b
· Ta có: (d1) // (d): y = - 2x + 1
· a = - 2; b  1
· (d1): y = -2x + b
· Ta lại có: (d1) đi qua A(-2; -1)
Thay x = -2; y = -1 vào (d1): y = -2x + b
·   -1 = -2. ( -2) + b
·   - 1 = 4 + b
·     b = - 5  ( nhận)
           Vậy (d1): y = -2x - 5                      
PHẦN 3: BÀI TẬP
Bài 1: Vẽ và tìm tọa độ giao điểm của các hàm số sau:
a)   (d) : y = 2x + 1 và  (d1) : y = 3x -1
b) 
  (d1 ):  và  (d 2 ): y = x + 2 
c) 


  (d):  y = 2x + 5 và (d):  y = x 
d)   (d) : y =   và  (d’) : y = -2x +3
e) 

   và 
f)   (d): y = -[image: ]x + 1   và  (d1):  y = [image: ] - 3 
g) 
 (D1) : y = x + 1    và (D2) 

Bài 2:  Cho các đường thẳng sau:  (d)  y = x  và (d/)  y = -2x + 5
a) Vẽ ( d) và (d/)   trên cùng mặt phẳng tọa độ.
a) xác định tọa độ giao điểm của ( d) và(d/) bằng phép toán.  
b) Lập phương trình của đường thẳng (d// ) biết  (d// ) song song với ( d’) và ( d’’) qua A(2 ; -2)

Bài 3: Cho hai hàm số bậc nhất sau: (d1): y = – 2x  và (d2): y = x + 5
 a) Vẽ (d1), (d2)
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1), (d2)
c) Viết phương trình đường thẳng (d3) // (d1): y = - 2x và đi qua điểm B(–2 ; 2) 

Bài  4:  Trong cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy cho (d1): y =  
                                                                               và (d2): y =  2x – 3
a. Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mp tọa độ.
b. Viết phương trình đường thẳng (d3) biết (d3) // (d1) và cắt (d2) tại điểm có tung độ là 1.










Hình học
CHỦ ĐỀ: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN


	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	1/ Nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến?
2/ Nêu tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau?

	2.Nội dung bài hoc
	I/ Dấu Hiệu Nhận Biết Tiếp Tuyến Của Đường Tròn
1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn:
	GT
	C  (O), a  OC tại C

	KL
	a là tiếp tuyến của (O)


* Định lí: (SGK/110)
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   2.Cách vẽ tiếp tuyến của đường tròn:  
Qua điểm A nằm ngoài đường tròn (O) dựng tiếp tuyến với đường tròn đó
Cách dựng: 
Bước 1:  lấy điểm M là trung điểm của OA
Bước 2: vẽ 2 cung tròn ( M; OM) cắt (O) tại 2 điểm A và C; nối AB; AC ta được tiếp tuyến AB; Ac với (O)
II/ Tính Chất Của Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau
1/ Định lí: (SGK/113)
[image: ]

           là góc tạo bởi hai tiếp tuyến

    là góc tạo bởi hai bán kính
	GT
	AB, AC là 2 ttuyến của (O:R) (B, C là tiếp điểm)

	KL
	a) AB = AC        

b) AO là tia phân giác của 

c) OA là tia phân giác của 







	3. LUYỆN TẬP
	Cho (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C. Chứng minh rằng: CB là tiếp tuyến của đường tròn.
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Cm: CB là tiếp tuyến của đường tròn
 Vẽ OC cắt AB tại I
Ta có:   OAB cân tai O ( OA = OB = bán kính)
Mà: OI là đường cao ( OC  AB tại I)
Nên: OI là đường phân giác của  OAB
·  =  
Xét   OAC và  OBC, ta có:
OA = OB ( bán kính)
 =   ( cmt)
OC là cạnh chung
Nên:  OAC =   OBC ( c. g. c)
· OAC = OBC ( 2 góc tương ứng)
· CB   OB tại B
· CB là tiếp tuyến của đường tròn



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
I/ Dấu Hiệu Nhận Biết Tiếp Tuyến Của Đường Tròn
1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn:
* Định lí: (SGK/110)
	GT
	C  (O), a  OC tại C

	KL
	a là tiếp tuyến của (O)


[image: ][image: ]
   2.Cách vẽ tiếp tuyến của đường tròn:  
Qua điểm A nằm ngoài đường tròn (O) dựng tiếp tuyến với đường tròn đó
Cách dựng: 
Bước 1:  lấy điểm M là trung điểm của OA
Bước 2: vẽ 2 cung tròn ( M; OM) cắt (O) tại 2 điểm A và C; nối AB; AC ta được tiếp tuyến AB; AC với (O)
II/ Tính Chất Của Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau
1/ Định lí: (SGK/113)
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                          là góc tạo bởi hai tiếp tuyến

                       là góc tạo bởi hai bán kính
	GT
	AB, AC là 2 ttuyến của (O:R) (B, C là tiếp điểm)

	KL
	a) AB = AC        

b) AO là tia phân giác của 

c) OA là tia phân giác của 










2/ Đường tròn nội tiếp tam giác
a. Định nghĩa:(SGK/114)
b. Cách xác định tâm và bán kính:
· Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm 3 đường phân giác
· Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là khoảng cách từ tâm đến cạnh của tam giác

[image: ]
(I; ID) là đường tròn nội tiếp ABC
ABC là tam giác ngoại tiếp (I)
3/ Đường tròn bàng tiếp tam giác:
a. Định nghĩa:( HS TỰ NGHIÊN CỨU SGK/115)
b. Cách xác định tâm:( HS TỰ NGHIÊN CỨU SGK/115)




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………
Lớp:………………………………..
Họ tên học sinh:……………………

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	TOÁN
	Mục:
	1.

	
	Phần:
	2.

	
	
	3.
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GT Cho (O), day AB khac dudng kinh.
OC L AB, CA la tiép tuyén cua ( O)

KL ‘ CB la tiép tuyén ctia dudng tron.
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